
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 KHOA NGÂN HÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP K21 LIÊN THÔNG-ĐHCQ-CN. NGÂN HÀNG 
 

Stt Họ và tên sinh viên Ngày sinh Giảng viên hướng dẫn 
Số điện thoại 

1 
Lê Thị Trường An 15/04/1992 

TS. Nguyễn Quốc Anh 
0944.116.699 

2 
Lê Thị Liễu Anh 15/10/1993 

TS. Nguyễn Quốc Anh 
 

3 
Lê Thị Tuyết Anh 01/11/1993 

TS. Nguyễn Quốc Anh 
 

4 
Nguyễn Thị Yến Anh 10/06/1993 

TS. Nguyễn Quốc Anh 
 

5 
Nguyễn Tuấn Anh 14/10/1993 

ThS. Võ Thị Tuyết Anh 
0909.389.838 

6 
Phan Thị Tuyết Anh 20/02/1992 

ThS. Võ Thị Tuyết Anh 
 

7 
Vương Khương Bằng 22/03/1994 

ThS. Võ Thị Tuyết Anh 
 

8 
Nguyễn Hạ Châu 11/06/1991 

ThS. Võ Thị Tuyết Anh 
 

9 
Trần Thị Dung 09/08/1993 

TS. Lê Hồ An Châu 
0938.025.880 

10 
Nguyễn Đức Duy 22/04/1992 

TS. Lê Hồ An Châu 
 

11 
Đỗ Thị Xuân Duyên 15/11/1992 

TS. Lê Hồ An Châu 
 

12 
Lê Thị Thùy Duyên 31/08/1994 

TS. Lê Hồ An Châu 
 

13 
Phạm Thị Mỹ Duyên 01/10/1993 

TS. Nguyễn Phúc Cảnh 
0977.405.553 

14 
Kha Phép Đạt 28/10/1994 

TS. Nguyễn Phúc Cảnh 
 

15 
Nguyễn Khắc Điền 22/07/1993 

TS. Lại Tiến Dĩnh 
0903.832.967 

16 
Ngô Thị Nguyên Hà 13/02/1991 

TS. Lại Tiến Dĩnh 
 

17 
Doãn Hoàng Hải 09/05/1992 

TS. Lại Tiến Dĩnh 
 

18 
Nguyễn Thị Hằng 15/01/1990 

TS. Lại Tiến Dĩnh 
 

19 
Khuất Hùng Hậu 13/12/1990 

ThS. Phạm Khánh Duy 
0938.602.620 

20 
Dương Văn Hiện 28/09/1993 

ThS. Phạm Khánh Duy 
 

21 
Đỗ Thị Ngọc Hoa 10/09/1992 

ThS. Phạm Khánh Duy 
 

22 
Nguyễn Thanh Hoàng 29/08/1993 

ThS. Phạm Khánh Duy 
 

23 
Võ Thị Kim Hoàng 15/03/1994 

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 
0982.892.287 

24 
Lê Thị Thanh Hòa 25/10/1993 

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 
 



Stt Họ và tên sinh viên Ngày sinh Giảng viên hướng dẫn 
Số điện thoại 

25 
Đàm Quang Huy 07/12/1986 

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 
 

26 
Lê Thái Thảo Huyền 02/09/1993 

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 
 

27 
Phan Thị Huyền 17/09/1991 

PGS.TS. Hoàng Đức 
0903.701.782 

28 
Nguyễn Thanh Hùng 02/05/1994 

PGS.TS. Hoàng Đức 
 

29 
Phạm Thị Minh Hương 11/11/1993 

PGS.TS. Hoàng Đức 
 

30 
Trần Thị Cẩm Hương 15/01/1990 

TS. Ngô Minh Hải 
0909.987.745 

31 
Nguyễn Phước Khang 13/01/1991 

TS. Ngô Minh Hải 
 

32 
Lê Duy Khánh 12/04/1993 

TS. Ngô Minh Hải 
 

33 
Đỗ Thanh Liêm 25/02/1992 

TS. Ngô Minh Hải 
 

34 
Nguyễn Thị Ngọc Liên 20/07/1992 

TS. Phan Thu Hiền 
0908.217.931 

35 
Cao Thị Thùy Linh 25/09/1994 

TS. Phan Thu Hiền 
 

36 
Lê Thị Mỷ Linh 10/05/1989 

TS. Phan Thu Hiền 
 

37 
Lý Thị Linh 26/05/1993 

TS. Phan Thu Hiền 
 

38 
Nguyễn Khánh Linh 27/01/1994 

TS. Phan Thu Hiền 
 

39 
Đàm Thị Loan 11/05/1994 

PGS.TS. Trương Thị Hồng 
0903.881.426 

40 
Trần Thị Thúy Loan 30/09/1992 

PGS.TS. Trương Thị Hồng 
 

41 
Tống Thị Lượt 12/04/1992 

PGS.TS. Trương Thị Hồng 
 

42 
Nguyễn Thị Ngọc Ly 27/05/1989 

ThS. Nguyễn Hữu Huân 
0979.784.914 

43 
Trần Như Mến 11/10/1991 

ThS. Nguyễn Hữu Huân 
 

44 
Phạm Kiều Uyển Mi 10/11/1994 

ThS. Nguyễn Hữu Huân 
 

45 
Trần Thị Diễm Mi 10/04/1993 

ThS. Nguyễn Hữu Huân 
 

46 
Đinh Khánh Ngân 20/06/1990 

ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 
0905.134.625 

47 
Lâm Thị Bích Ngân 22/07/1992 

ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 
 

48 
Nguyễn Trần Thu Ngân 23/04/1991 

ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 
 

49 
Thái Thị Thu Ngân 19/12/1992 

ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 
 

50 Lê Hữu Nghĩa 20/12/1992 
PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 

0913.157.137 

51 Trần Thị Thanh Nghĩa 07/03/1993 
PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 

 

52 Huỳnh Thị Thu Ngọc 13/01/1994 
PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 

 



Stt Họ và tên sinh viên Ngày sinh Giảng viên hướng dẫn 
Số điện thoại 

53 Nguyễn Thắng Phượng Minh 17/9/1993 
PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 

 

54 Võ Cổ Nguyên 31/03/1992 
ThS. Dương Tấn Khoa 

0909.243.600 

55 Võ Trần Thảo Nguyên 20/12/1992 
ThS. Dương Tấn Khoa 

 

56 Nguyễn Minh Nhật 20/10/1990 
ThS. Dương Tấn Khoa 

 

57 Đào Huỳnh Yến Nhi 06/11/1993 
ThS. Dương Tấn Khoa 

 

58 Huỳnh Ngọc Tuyết Nhi 05/01/1993 
ThS. Lê Văn Lâm 

01222.665.257 

59 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 13/04/1992 
ThS. Lê Văn Lâm 

 

60 Trương Thị Yến Nhi 12/01/1993 
ThS. Lê Văn Lâm 

 

61 Trương Thị Hồng Nhiên 28/05/1991 
ThS. Lê Văn Lâm 

 

62 Phan Thị Huyền Nhung 1993 
ThS. Đào Trung Kiên 

0913.945.888 

63 Vũ Thị Mỹ Nhung 08/10/1992 
ThS. Đào Trung Kiên 

 

64 Dương Thị Huỳnh Như 17/06/1993 
ThS. Đào Trung Kiên 

 

65 Lâm Thị Trà Ni 17/03/1993 
ThS. Đào Trung Kiên 

 

66 
Đào Nhật Phát 07/06/1992 

TS. Nguyễn Thị Thùy Linh 

0937.279.988 

 

67 Tạ Thị Ánh Phúc 25/11/1993 
TS. Nguyễn Thị Thùy Linh 

 

68 Cao Thị Minh Phương 01/01/1992 
TS. Nguyễn Thị Thùy Linh 

 

69 Phan Thị Phương 03/01/1992 
TS. Nguyễn Thị Thùy Linh 

 

70 Hồ Thị Như Phượng 1992 
TS. Phạm Tố Nga 

0909.003.817 

71 Đồng Thị Tố Quyên 16/10/1992 
TS. Phạm Tố Nga 

 

72 Lê Nguyễn Thành Sang 26/10/1992 
TS. Phạm Tố Nga 

 

73 Nguyễn Ngọc Phương Sang 27/11/1993 
TS. Phạm Tố Nga 

 

74 Đoàn Nguyễn Minh Tâm 22/05/1993 
ThS. Nguyễn Từ Nhu 

0982.293.054 

75 Nguyễn Ngọc Băng Tâm 17/08/1990 
ThS. Nguyễn Từ Nhu 

 

76 Trần Thanh Tân 02/07/1991 
ThS. Nguyễn Từ Nhu 

 

77 Lê Nữ Thiên Thanh 26/12/1990 
ThS. Nguyễn Từ Nhu 

 

78 Lê Châu Bá Thành 08/11/1992 
ThS. Nguyễn Từ Nhu 

 

79 Phạm Thị Thanh Thảo 28/02/1993 
ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung 

01287.365.678 

80 Thân Thị Phương Thảo 30/12/1991 
ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung 

 

81 Nguyễn Thị Hồng Thắm 22/06/1993 
ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung 

 

82 Nguyễn Cao Ái Thi 26/12/1992 
TS. Nguyễn Thanh Phong 

0918.120.907 

83 Trần Thanh Thi 03/01/1994 
TS. Nguyễn Thanh Phong 

 



Stt Họ và tên sinh viên Ngày sinh Giảng viên hướng dẫn 
Số điện thoại 

84 Trương Hà Bảo Thi 15/11/1993 
TS. Nguyễn Thanh Phong 

 

85 Nguyễn Quang Thiện 11/10/1992 
TS. Nguyễn Thanh Phong 

 

86 Trần Thị Thì 07/05/1994 
TS. Trần Thị Thanh Phương 

0908.004.282 

87 Nguyễn Thị Kim Thoa 30/03/1992 
TS. Trần Thị Thanh Phương 

 

88 Võ Thị Diệu Thoa 03/04/1993 
TS. Lê Tấn Phước 

0919.365.555 

89 Trần Thị Hoài Thơ 24/10/1992 
TS. Lê Tấn Phước 

 

90 Trương Thị Hồng Thu 15/09/1993 
TS. Lê Tấn Phước 

 

91 Nguyễn Thị Thanh Thủy 19/02/1991 
TS. Lê Tấn Phước 

 

92 Trần Thị Hồng Thủy 11/11/1991 
TS. Phạm Phú Quốc 

0933.607.879 

93 Phạm Anh Thư 30/10/1994 
TS. Phạm Phú Quốc 

 

94 Trần Thị Minh Thư 18/08/1992 
TS. Phạm Phú Quốc 

 

95 Vũ Nguyễn Kim Thương 12/11/1992 
TS. Phạm Phú Quốc 

 

96 Lê Minh Tiến 03/01/1991 
ThS. Nguyễn Trung Thông 

0902.485.289 

97 Nguyễn Thị Huyền Trang 09/08/1993 
ThS. Nguyễn Trung Thông 

 

98 Nguyễn Thị Huyền Trang 13/10/1992 
ThS. Nguyễn Trung Thông 

 

99 Phan Thị Kiều Trang 16/03/1994 
ThS. Nguyễn Trung Thông 

 

100 Phạm Thị Huyền Trang 27/09/1993 
PGS.TS. Trương Quang Thông 

0903.969.525 

101 Phạm Thị Mỹ Trang 25/09/1994 
PGS.TS. Trương Quang Thông 

 

102 Phạm Thị Thanh Trang 27/09/1992 
PGS.TS. Trương Quang Thông 

 

103 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trâm 13/04/1992 
TS. Phạm Thị Anh Thư 

0903.849.303 

104 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 24/01/1994 
TS. Phạm Thị Anh Thư 

 

105 Phạm Triệu Thiên Trâm 20/09/1994 
TS. Phạm Thị Anh Thư 

 

106 Trần Thị Bích Trâm 02/07/1993 
TS. Phạm Thị Anh Thư 

 

107 Lê Thị Thủy Triều 27/07/1990 
ThS. Cao Ngọc Thủy 

 

108 Trần Thị Ngọc Trinh 02/07/1994 
ThS. Cao Ngọc Thủy 

0907.812.086 

109 Lý Hoàng Trọng 28/10/1988 
ThS. Cao Ngọc Thủy 

 

110 Đặng Đỗ Trung 07/09/1993 
ThS. Cao Ngọc Thủy 

 

111 Bùi Bá Trúc 22/04/1991 
TS. Thân Thị Thu Thủy 

0913.612.713 

112 La Văn Trường 16/05/1993 
TS. Thân Thị Thu Thủy 

 

113 Tăng Quốc Tuấn 09/01/1993 
TS. Thân Thị Thu Thủy 

 

114 Nguyễn Thị Tú 20/12/1993 
TS. Thân Thị Thu Thủy 

 



Stt Họ và tên sinh viên Ngày sinh Giảng viên hướng dẫn 
Số điện thoại 

115 Phạm Thị Anh Tú 28/01/1992 
TS. Trần Thị Mộng Tuyết 

0909.622.051 

116 Nguyễn Ngọc Giao Uyên 02/10/1994 
TS. Trần Thị Mộng Tuyết 

 

117 Nguyễn Lý Tường Vân 17/11/1993 
TS. Trần Thị Mộng Tuyết 

 

118 Bùi Thị Kim Vi 26/12/1987 
TS. Trần Thị Mộng Tuyết 

 

119 Nguyễn Tuấn Vũ 24/10/1991 
PGS.TS. Võ Xuân Vinh 

0913.976.688 

120 Mai Minh Vương 13/11/1994 
PGS.TS. Võ Xuân Vinh 

 

121 Trần Thị Thanh Vy 13/10/1994 
TS. Hoàng Hải Yến 

0983.396.252 

122 Trần Thị Thanh Xuân 15/08/1992 
TS. Hoàng Hải Yến 

 

123 Hồ Thị Hải Yến 12/04/1993 
TS. Hoàng Hải Yến 

 

124 Lê Hoàng Ngọc Yến 15/04/1993 
TS. Hoàng Hải Yến 

 

Ghi chú: Thời gian thực tập tốt nghiệp từ ngày 02/4/2018 - 24/6/2018. 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2018 

KT. TRƯỞNG KHOA 
PHÓ TRƯỞNG KHOA 

 

 

PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 


